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CÔNG TY HOA TIÊU TÂN CẢNG

KẾ HOẠCH DẪN TÀU 17/06/2025 (Thứ Ba)

LỊCH THỦY TRIỀU
Mực nước Vũng Tàu Cát Lái Dòng chảy

0.3 23:08 03:00
3.3 06:56 10:00
2.4 11:59 15:15
2.9 16:08 19:15
0.6 23:51 03:45
3.2 07:33 10:45

STT Hoa tiêu Tàu đến M.n C.dài GRT Cầu bến P.O.B Ghi chú Tàu lai

1 N.Thanh SITC KANTO 9.6 172 17,119 P/s3 - CL3 05:00 A2-A3

2 T.Tùng BAHARI 6 2 55 646 P/s1 - CL2 05:00 08

3 Th.Hùng WAN HAI 296 10.5 175 20,918 P/s3 - CL5 05:30 //0830 A1-A6

4 Chính K-PACIFIC 9.1 135 9,962 H25 - TCHP 06:00 Y/c MP, SR PM2-
CSG96

5 H.Trường -
H.Thanh PEGASUS PROTO 9.05 172 18,354 P/s3 - CL1 11:00 //1400 A3-08

6 Đ.Long MIYUNHE 9.7 183 16,738 P/s3 -
BNPH1 11:30 // A2-A3

7 M.Hải WAN HAI 362 10.3 204 30,519 P/s3 - CL4 11:00 //1400 A1-A6

8 A.Tuấn ZHONG GU YING KOU 10 180 28,554 P/s3 - BP7 13:00
Thả neo,
tăng cường
dây

A1-A2

9 Thịnh PANCON BRIDGE 9.4 172 18,040 P/s3 - BP6 15:00 Tăng cường
dây A2-DT07

10 Đ.Minh SAWASDEE DENEB 10 172 18,072 P/s3 - CL3 16:00 //1900 A1-A6

11 M.Hùng KKD 5 2.8 57 398 P/s1 - CL2 22:30 //0200

12 Uy - Anh OLIVIA 7.3 172 17,769 P/s3 - CL1 00:00 //0130


